
1. Đối tượng: CKI30 2. Lần thi: 1 NĂM HỌC 2025-2026

3. Ngày thi: Thứ 6 16/01/2026 4. Địa điểm: Nhà A6 - ÐHY HN

STT MSV HỌ VÀ TÊN LỚP TỔ PHÒNG CA THI GHI CHÚ

1 04250057 Bế Tuấn Anh Ngoại khoa CKI 30 301A 15h30

2 04251470 Bùi Thanh Tuế Ngoại khoa CKI 30 301A 15h30

3 04250631 Bùi Văn Thịnh Ngoại khoa CKI 30 301A 15h30

4 04250062 Bùi Văn Xuân Ngoại khoa CKI 30 301A 15h30

5 04250940 Chu Hà Thành Ngoại khoa CKI 30 301A 15h30

6 04250852 Đinh Đình Kiên Ngoại khoa CKI 30 301A 15h30

7 04251451 Đỗ Văn Chúc Ngoại khoa CKI 30 301A 15h30

8 04250514 Đoàn Thanh Toàn Ngoại khoa CKI 30 301A 15h30

9 04251390 Hà Văn Chiến Ngoại khoa CKI 30 301A 15h30

10 04250666 Hoàng Đức Chinh Ngoại khoa CKI 30 301A 15h30

11 04251364 Hoàng Lương Thiện Ngoại khoa CKI 30 301A 15h30

12 04250306 Hoàng Tuấn Hưng Ngoại khoa CKI 30 301A 15h30

13 04251423 Hoàng Văn Trung Ngoại khoa CKI 30 301A 15h30

14 04251870 La Anh Tú Ngoại khoa CKI 30 301A 15h30

15 04251670 Lê Bá Thuận Ngoại khoa CKI 30 301A 15h30

16 04250097 Lê Đình Anh Ngoại khoa CKI 30 301A 15h30

17 04251462 Lê Thành Công Ngoại khoa CKI 30 301A 15h30

18 04250455 Lê Văn Trường Ngoại khoa CKI 30 301A 15h30

19 04250561 Lê Văn Vũ Ngoại khoa CKI 30 301A 15h30

20 04251867 Lục Huy Bình Ngoại khoa CKI 30 301A 15h30

21 04250187 Ma Công Hải Ngoại khoa CKI 30 301A 15h30

22 04250543 Ngô Minh Đức Ngoại khoa CKI 30 301A 15h30

23 04251071 Nguyễn Anh Minh Ngoại khoa CKI 30 301A 15h30

24 04250996 Nguyễn Độ Vỹ Ngoại khoa CKI 30 301A 15h30

25 04251312 Nguyễn Đức Ánh Ngoại khoa CKI 30 301A 15h30

26 04250951 Nguyễn Đức Hùng Ngoại khoa CKI 30 301A 15h30

27 04251519 Nguyễn Duy Trường Ngoại khoa CKI 30 301A 15h30

28 04251256 Nguyễn Hoàng Anh Tú Ngoại khoa CKI 30 301A 15h30

29 04251139 Nguyễn Hữu Tuệ Ngoại khoa CKI 30 301A 15h30

30 04251570 Nguyễn Huy Hoàng Ngoại khoa CKI 30 301A 15h30

31 04251598 Nguyễn Mạnh Hùng Ngoại khoa CKI 30 301A 15h30

32 04250815 Nguyễn Mạnh Tiến Ngoại khoa CKI 30 301A 15h30

33 04250301 Nguyễn Thái Dương Ngoại khoa CKI 30 301A 15h30

34 04251095 Nguyễn Tiến Phu Ngoại khoa CKI 30 301A 15h30

35 04250272 Nguyễn Văn Dĩnh Ngoại khoa CKI 30 301A 15h30

36 04250957 Nguyễn Văn Sơn Ngoại khoa CKI 30 301A 15h30

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM Phẫu thuật thực nghiệm

Chú ý: Thí sinh phải có mặt trước giờ thi 15 phút. Trình diện thẻ học viên trước khi vào phòng thi 
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37 04250136 Nguyễn Xuân Dũng Ngoại khoa CKI 30 301A 15h30

38 04250162 Nguyễn Xuân Hải Ngoại khoa CKI 30 301A 15h30

39 04250243 Phạm Đăng Khoa Ngoại khoa CKI 30 301A 15h30

40 04251263 Phạm Quang Giáp Ngoại khoa CKI 30 301A 15h30

41 04251427 Phạm Thái Bảo Ngoại khoa CKI 30 301A 15h30

42 04250955 Phạm Thanh Nhật Ngoại khoa CKI 30 301A 15h30

43 04250659 Phạm Văn Bách Ngoại khoa CKI 30 301A 15h30

44 04251400 Phạm Văn Hướng Ngoại khoa CKI 30 301A 15h30

45 04250471 Phan Duy Sơn Ngoại khoa CKI 30 301A 15h30

46 04251149 Trần Đức Việt Ngoại khoa CKI 30 301A 15h30

47 04250965 Từ Trường Du Ngoại khoa CKI 30 301A 15h30

48 04250205 Vũ Đình Thịnh Ngoại khoa CKI 30 301A 15h30

49 04251526 Bùi Ngọc Linh Ngoại khoa CKI 30 304A 15h30

50 04251306 Bùi Phương Nam Ngoại khoa CKI 30 304A 15h30

51 04251528 Bùi Thế Hoàng Ngoại khoa CKI 30 304A 15h30

52 04251597 Chu Quang Bảo Ngoại khoa CKI 30 304A 15h30

53 04250779 Chu Việt Dũng Ngoại khoa CKI 30 304A 15h30

54 04250258 Đặng Phúc Quân Ngoại khoa CKI 30 304A 15h30

55 04251728 Đào Văn Bằng Ngoại khoa CKI 30 304A 15h30

56 04251157 Đào Văn Dương Ngoại khoa CKI 30 304A 15h30

57 04250171 Đỗ Ngọc Huấn Ngoại khoa CKI 30 304A 15h30

58 04250123 Dương Quang Long Ngoại khoa CKI 30 304A 15h30

59 04250731 Dương Văn Mười Ngoại khoa CKI 30 304A 15h30

60 04251116 Hà Hồng Cận Ngoại khoa CKI 30 304A 15h30

61 04251553 Hoàng Hải Ngoại khoa CKI 30 304A 15h30

62 04251663 Hoàng Mạnh Lý Ngoại khoa CKI 30 304A 15h30

63 04250170 Hoàng Quốc Phương Ngoại khoa CKI 30 304A 15h30

64 04250225 Lâm Văn Phương Ngoại khoa CKI 30 304A 15h30

65 04250271 Lê Minh Thuấn Ngoại khoa CKI 30 304A 15h30

66 04250229 Lê Ngọc Tú Ngoại khoa CKI 30 304A 15h30

67 04251502 Lê Văn Tiến Ngoại khoa CKI 30 304A 15h30

68 04250026 Lò Văn Luân Ngoại khoa CKI 30 304A 15h30

69 04251131 Lục Văn Đoàn Ngoại khoa CKI 30 304A 15h30

70 04250400 Mai Chí Thanh Ngoại khoa CKI 30 304A 15h30

71 04251292 Mai Văn Linh Ngoại khoa CKI 30 304A 15h30

72 04250936 Nguyễn Hồng Quân Ngoại khoa CKI 30 304A 15h30

Page 2 of 3



1. Đối tượng: CKI30 2. Lần thi: 1 NĂM HỌC 2025-2026

3. Ngày thi: Thứ 6 16/01/2026 4. Địa điểm: Nhà A6 - ÐHY HN

STT MSV HỌ VÀ TÊN LỚP TỔ PHÒNG CA THI GHI CHÚ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM Phẫu thuật thực nghiệm

Chú ý: Thí sinh phải có mặt trước giờ thi 15 phút. Trình diện thẻ học viên trước khi vào phòng thi 

73 04251574 Nguyễn Minh Hoàng Ngoại khoa CKI 30 304A 15h30

74 04250070 Nguyễn Ngọc Đạt Ngoại khoa CKI 30 304A 15h30

75 04251209 Nguyễn Tâm Anh Ngoại khoa CKI 30 304A 15h30

76 04250023 Nguyễn Văn Cường Ngoại khoa CKI 30 304A 15h30

77 04251120 Nguyễn Văn Sơn Ngoại khoa CKI 30 304A 15h30

78 04251640 Phạm Thanh Sơn Ngoại khoa CKI 30 304A 15h30

79 04251634 Phạm Văn Dũng Ngoại khoa CKI 30 304A 15h30

80 04251281 Phàn Trường Nhân Ngoại khoa CKI 30 304A 15h30

81 04250900 Phùng Thị Thu Hà Ngoại khoa CKI 30 304A 15h30

82 04251821 Trần Quang Tuấn Ngoại khoa CKI 30 304A 15h30

83 04250153 Trần Văn Hùng Ngoại khoa CKI 30 304A 15h30

84 04251594 Triệu Văn Hưng Ngoại khoa CKI 30 304A 15h30

85 04250805 Vũ Xuân Nguyên Ngoại khoa CKI 30 304A 15h30
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